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Số: 43/2026/NQ-HĐND  Thái Nguyên, ngày 25 tháng 6 năm 2026 

  

NGHỊ QUYẾT 

Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê 

do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 138/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15; 

Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và mẫu số 01 kèm theo 

Thông tư số 109/2016/TT- BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia; 

Xét Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do 

ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo 

thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 226/BC-UBND 

ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giải trình, 

làm rõ một số nội dung thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến 

thảo luận của các Tổ đại biểu tại Kỳ họp thứ tư (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khóa XV; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết quy định 

nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách 

địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc 

điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

quyết định. 
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2. Đối tượng áp dụng  

Các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan đến cuộc điều tra thống kê trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

Điều 2. Nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

1. Chi hỗ trợ cơ quan chủ trì tổ chức điều tra thống kê xây dựng phương án 

điều tra thống kê, lập mẫu phiếu điều tra thống kê và tổng hợp, phân tích, 

đánh giá kết quả điều tra thống kê theo phương thức khoán. Mức khoán (đã bao gồm 

chi hội nghị, họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu, chi thuê chuyên gia chọn mẫu 

điều tra thống kê và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến phương án 

điều tra thống kê, lập mẫu phiếu điều tra thống kê và tổng hợp, phân tích, 

đánh giá kết quả điều tra thống kê) như sau: 

a) Chi xây dựng phương án điều tra thống kê và lập mẫu phiếu điều tra 

thống kê: Tối đa 20.000.000 đồng; 

b) Chi tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra thống kê: Cơ quan chủ trì 

điều tra thống kê cấp tỉnh: Tối đa 7.000.000 đồng. 

2. Chi in tài liệu hướng dẫn điều tra thống kê, sổ tay nghiệp vụ cho 

điều tra viên thống kê, phiếu điều tra thống kê, biểu mẫu điều tra thống kê, 

xuất bản ấn phẩm điều tra thống kê (nếu có): Thực hiện theo quy định của 

pháp luật hiện hành về đấu thầu mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động 

của các cơ quan, đơn vị nhà nước. 

3. Chi tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê các cấp: Nội dung và mức chi 

thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tiêu hội nghị đối với các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 14 

tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức chi 

công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Thái Nguyên. 

4. Chi tiền công 

a) Tiền công thuê ngoài: 

Các nội dung chi thuê ngoài: Rà soát, lập danh sách đối tượng được 

điều tra thống kê (chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết phải thuê ngoài 

đối với cuộc điều tra thống kê được tiến hành điều tra thống kê lần đầu tiên hoặc 

các cuộc điều tra thống kê có thay đổi về đối tượng được điều tra thống kê theo 

quy định của phương án điều tra thống kê), thu thập số liệu điều tra thống kê, 

phúc tra phiếu điều tra thống kê, phiên dịch tiếng dân tộc kiêm dẫn đường, 

thuê người dẫn đường không phải phiên dịch. 
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Về mức chi: Mức tiền công bình quân thuê ngoài để thực hiện các 

công việc nêu trên được tính theo mức tiền lương tối thiểu vùng cao nhất 

tính theo ngày do Nhà nước quy định tại thời điểm tiến hành điều tra thống kê. 

Trong phạm vi dự toán được giao, tùy vào địa bàn cụ thể, cơ quan chủ trì 

điều tra thống kê quyết định mức thanh toán tiền công thực hiện các công việc 

nêu trên cho phù hợp. 

Riêng đối với tiền công của người dẫn đường không phải phiên dịch: 

Mức chi bằng 70% mức tiền công thuê người phiên dịch kiêm dẫn đường; 

b) Trường hợp công chức cấp xã tham gia rà soát, lập danh sách đơn vị 

được điều tra thống kê, thu thập số liệu điều tra thống kê, phúc tra phiếu điều tra 

thống kê được chi hỗ trợ bằng 50% mức tiền công thuê ngoài quy định tại 

điểm a khoản này; 

c) Trường hợp cuộc điều tra thống kê có nội dung điều tra chuyên sâu, 

phức tạp, không sử dụng điều tra viên thống kê thuê ngoài mà sử dụng 

công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để thực hiện điều tra thống kê thì được 

thanh toán bằng 50% mức tiền công thuê ngoài quy định tại điểm a khoản này. 

Đối với trường hợp công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thực hiện 

điều tra thống kê ngoài giờ hành chính thì được thanh toán bằng mức tiền công 

thuê ngoài quy định tại điểm a khoản này và không được thanh toán tiền lương 

làm ngoài giờ, phụ cấp công tác phí. 

5. Chi công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra thống kê, phúc tra 

phiếu điều tra thống kê: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định hiện hành 

về chế độ công tác phí tại Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND. 

6. Chi cho đối tượng cung cấp thông tin 

a) Đối với cá nhân 

Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: Tối đa 30.000 đồng/phiếu; 

Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: Tối đa 40.000 đồng/phiếu; 

Trên 40 chỉ tiêu: Tối đa 50.000 đồng/phiếu; 

b) Đối với tổ chức (không bao gồm các cơ quan, đơn vị nhà nước 

thực hiện cung cấp thông tin theo quy định) 

b1) Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: Tối đa 60.000 đồng/phiếu; 

b2) Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: Tối đa 70.000 đồng/phiếu; 

b3) Trên 40 chỉ tiêu: Tối đa 80.000 đồng/phiếu. 

Trường hợp đối tượng cung cấp thông tin là cơ quan, đơn vị nhà nước 

mức hỗ trợ cung cấp thông tin bằng 50% mức quy định tại điểm b khoản này. 



4 
 

7. Chi công bố kết quả điều tra thống kê: Tùy theo tính chất và sự cần thiết 

của cuộc điều tra thống kê, Thủ trưởng cơ quan chủ trì điều tra thống kê 

quyết định việc công bố kết quả điều tra thống kê trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, báo cáo cơ quan chức năng hoặc tổ chức hội nghị để công bố. 

Nội dung và mức chi tổ chức hội nghị để công bố kết quả điều tra 

thống kê thực hiện theo quy định về chế độ hội nghị đối với các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị tại Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND. 

Chi công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng: Thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu mua sắm thường xuyên nhằm 

duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị nhà nước. 

8. Các khoản chi khác liên quan đến cuộc điều tra thống kê không quy định 

tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, 

Tổng điều tra thống kê quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

37/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 

109/2016/TT- BTC và các văn bản, chế độ hiện hành. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp của Luật Ngân sách 

nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 

2. Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định nội dung và mức chi thực hiện 

các cuộc điều tra thống kê thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo hết hiệu lực kể từ ngày 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 
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3. Trường hợp văn bản viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung 

hoặc thay thế bằng văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng theo các 

văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XV, 

Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2026./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo); 

- Chính phủ (Báo cáo); 

- Bộ Tài chính (Báo cáo); 

- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành 

  pháp luật - Bộ Tư pháp (Kiểm tra); 

- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XV; 

- Các cơ quan ngành dọc Trung ương 

  đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các xã, phường; 

- Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên; 

  Trung tâm thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Lương 
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